KẾ HOẠCH BÀI DẠY (TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN )
Ngày dạy: 30/01/2024
BÀI 18:  QUANG HỢP Ở THỰC  VẬT
Môn học: Khoa học tự nhiên; Lớp 7
(Thời gian thực hiện: 04 tiết – Tiết 83) 
I. MỤC TIÊU: 
1. Năng lực:
a. Năng lực chung
· Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc.
· Nhằm tạo môi trường thi đua đọc sách cho các em học sinh, góp phần đẩy mạnh hoạt động thư viện, nâng cao năng lực cho cán bộ thư viện trong việc xây dựng mô hình thư viện thân thiện tạo mối liên hệ  giữa thư viện, giáo viên và học sinh trong môi trường giáo dục. 
· Thông qua tiết đọc thư viện  học sinh không chỉ tiếp cận được nhiều đầu sách hay mà còn được khơi gợi niềm đam mê đọc sách. Nhờ vậy, học sinh chủ động trong việc tìm đọc sách, phát triển vốn từ, được giáo dục đạo đức, kỹ năng sống. 
b. Năng lực khoa học tự nhiên
· Nhận thức khoa học tự nhiên: Mô tả được một cách tổng quát quá trình quang hợp ở tế bào lá cây: Nêu được vai  trò của lá cây với chức năng quang hợp; Nêu được khái niệm, nguyên liệu, sản phẩm của quang hợp; viết được phương trình quang hợp (dạng chữ)
· Tìm hiểu khoa học tự nhiên: vẽ được sơ đồ diễn tả quang hợp diễn ra ở lá cây, qua đó nêu được quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
· Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Vận dụng hiểu biết về quang hợp giải thích ý nghĩa của quang hợp đối với sự sống trên trái đất, cây có lá tiêu biến (cây xương rồng) có quang hợp không.
2. Phẩm chất: 
· Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm chứng minh quang hợp ở cây xanh
· Trung thực: Cẩn thận, trung thực và thực hiện an toàn các yêu  cầu trong quá trình học tập
· Chăm chỉ: Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về quang hợp ở thực vật
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: _Hlk134647224]1. Giáo viên:
· Hình ảnh, video quá trình quang hợp.
· Hình ảnh  chiếc lá cắt ngang và lên kính hiển vi, lá thật.
· Phiếu học tập.
2. Học sinh:
· Bài cũ ở nhà:Xem lại kiến thức về cấu tạo tế bào thực vật,vai trò của thực vật ở bài 12,20 khtn 6,bài 17 khtn 7 về TĐC và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể
· Đọc nghiên cứu và tìm hiểu trước bài ở nhà, kẻ phiếu bài tập vào vở 
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP.
HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập là chất hữu cơ được tổng hợp ở thực vật thông qua quá trình quang hợp
[bookmark: _Hlk134647298]b. Nội dung: HS quan sát hình 18.1, trả lời câu hỏi
- Thực vật có thể tổng hợp chất hữu cơ từ những nguyên liệu nào?
- Chất hữu cơ được tổng hợp ở thực vật thông qua quá trình nào?
c. Sản phẩm: 
	- Thực vật có tự tổng hợp chất hữu cơ ở lá cây từ nguyên liệu: nước, khí carbon dioxide và năng lượng ánh sáng mặt trời, đồng thời giải phóng ra khí oxygen.
	- Chất hữu cơ được tổng hợp ở thực vật thông qua quá trình quang hợp.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	* Giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS quan sát hình 18.1 SGK, mô tả các mũi tên chỉ các chất đi vào và đi ra khỏi cây để nhận biết các thành phần tham gia vào quá trình tổng hợp chất hữu cơ. 
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi
+ Quan sát hình 18.1, cho biết thực vật có thể tổng hợp chất hữu cơ từ những nguyên liệu nào?  Chất hữu cơ được tổng hợp ở thực vật thông qua quá trình nào?
- GV quan sát các nhóm hoạt động, hướng dẫn và hỗ trợ các nhóm kịp thời khi gặp khó khăn. 
* Báo cáo, thảo luận
- GV mời bất kì một vài HS đại diện trả lời câu hỏi.  HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung
- GV sử dụng kĩ thuật động não, thu thập ý kiến của HS về nguyên liệu và sản phẩm của quá trình quang hợp
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét đánh giá hoạt động nhóm của HS. 
- GV chốt lại kiến thức và giới thiệu vào bài học: Thực vật có khả năng tổng hợp chất hữu cơ cung cấp cho cơ thể và nhiều sinh vật khác trên trái đất. Khả năng kì diệu đó được gọi là quang hợp. Vậy quang hợp diễn ra ở đâu trong cơ thể thực vật? Thực vật thực hiện quá trình đó bằng cách nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu rỏ hơn trong bài ngày hôm nay.
	* Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát hình 18.1 SGK, lắng nghe
 Cá nhân học sinh quan sát hình 18.1 SGK, khai thác thông tin, thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi







* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác nhận xét, đánh giá bài làm của nhóm bạn.




- HS xác định nhiệm vụ học tập


HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu vai trò của lá cây với chức năng quang hợp
a. Mục tiêu:  Nêu được vai trò của lá cây với chức năng quang hợp
b. Nội dung: Quan sát hình 18.2, thông tin SGK trang 91, hoàn thành phiếu học tập số 1
Cho biết, các bộ phận của lá cây ? Cho biết đặc điểm các bộ phận của lá phù hợp với chức năng quang hợp bằng cách hoàn thành bảng sau:
	Bộ phận
	Đặc điểm
	Vai trò trong quang hợp

	Phiến lá
	
	

	Lục lạp
	
	

	Khí khổng
	
	

	Gân lá
	
	


c. Sản phẩm: 
- Các bộ phận của lá cây: Cuống lá, gân lá, phiến lá, Lục lạp, Khí khổng
- Đặc điểm các bộ phận của lá phù hợp với chức năng quang hợp
	Các bộ phận của lá
	Đặc điểm
	Vai trò

	Phiến lá
	Dạng bản dẹt
	Thu nhận được nhiều ánh sáng.

	Gân lá
	Có mạch dẫn
	Vận chuyển nước đến lục lạp và vận chuyển chất hữu cơ từ lục lạp về cuống lá và đến các bộ phận khác của cây. 

	Lục lạp
	Nằm ở tế bào thịt lá, chứa chất diệp lục
	Thu nhận ánh sáng dùng cho tổng hợp chất hữu cơ của lá cây

	Khí khổng
	Phân bố trên bề mặt lá
	Có vai trò chính trong quá trình trao đổi khí và thoát hơi nước.


d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 6 nhóm (mỗi nhóm 4 – 5HS), phát phiếu học tập số 1 và yêu cầu các nhóm quan sát hình 18.2 SGK, hoàn thành phiếu học tập
- GV chiếu hình 18.2 SGK, hướng dẫn HS quan sát, nhận biết hình thái và cấu trúc của lá cây. 
- GV hướng dẫn HS chú ý bào quan lục lạp chỉ có trong các tế bào thịt lá.
*Báo cáo, thảo luận
- GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung (nếu có)

*Kết luận, nhận định.
- GV nhận xét và chốt nội dung vai trò của lá cây với chức năng quang hợp.
- GV cho HS đọc thêm mục em có biết, một số loại lá cây
	*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Cá nhân quan sát hình 18.2 SGK, thảo luận nhóm, thống nhất câu trả lời và hoàn thành phiếu học tập




* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác nhận xét, đánh giá bài làm của nhóm bạn.

- HS ghi bài

	I. VAI TRÒ CỦA LÁ CÂY VỚI CHỨC NĂNG QUANG HỢP.
- Lá cây là cơ quan quang hợp của cây xanh
- Vai trò: 
+ Lá cây có dạng bản dẹt hứng được nhiều ánh sáng.
+ Khí khổng trên bề mặt của lá: Trao đổi khí và thoát hơi nước.
+ Lục lạp chứa diệp lục giúp thu nhận ánh sáng để tổng hợp các hợp chất hữu cơ của lá cây.
+ Gân lá (có mạch dẫn) vận chuyển nước đến lục lạp và vận chuyển chất hữu cơ từ lục lạp về cuống lá.


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu quá trình quang hợp
a. Mục tiêu: Nêu được khái niệm, nguyên liệu, sản phẩm của quang hợp. Viết được phương trình quang hợp (dạng chữ)
b. Nội dung: Phiếu học tập số 2
Câu 1. Cho biết chất tham gia (nguyên liệu), sản phẩm và nơi diễn ra quá trình quang hợp? Viết phương trình quang hộ (dạng chữ) bằng cách hoàn thành sơ đồ sau.
[image: ]
Câu 2. Lựa chọn các từ/cụm từ sau: chất diệp lục, chất hữu cơ, khí carbon dioxide, năng lượng ánh sáng, nước, khí oxygen để hoàn thành khái niệm quang hợp.
Quang hợp là quá trình thu nhận và chuyển hoá  ………(1)………. tổng hợp nên các  ………(2)….…… từ các chất vô cơ như ……(3)……., ……(4)…….., diễn ra ở tế bào có ……(5)……, đồng thời giải phóng ………(6)…………
c. Sản phẩm: 
Câu 1:  1. Nguyên liệu: Nước; Carbon dioxide; ánh sáng
 2. Sản phẩm: Chất hữu cơ (glucose); Oxygen
 3. Nơi diễn ra: Lục lạp

 	4. Phương trình chữ: Nước + Carbon dioxide        Chất hữu cơ  + Oxygen 
Câu 2:  (1)  năng lượng ánh sáng, (2)  chất hữu cơ ; (3) nước;  (4) khí carbon dioxide; (5) chất diệp lục, (6)  khí oxygen.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS quan sát video quá trình quang hợp, hướng dẫn HS quan sát hình 18.1 SGK, 
- GV phát cho mỗi nhóm HS một tờ PHT số 2
+ Giai đoạn 1. HS hoạt động cá nhân hoàn thành phiếu học tập 2 (5 phút)
+ Giai đoạn 2. Thảo luận cặp đôi theo kĩ thuật lẩu băng chuyền 5 phút: Chia lớp thành 5 - 6 nhóm 2 bàn, mỗi bàn 3 - 4 HS, bàn 1, 3, 5 quay xuống bàn 2, 4, 6 tạo thành 1 nhóm
· Lượt 1 cặp đôi hoàn thành ý 1 phiếu học tập
· Lượt 2 mỗi HS chuyển sang 1 ghế, 2 bạn đầu 2 bàn dịch chuyển sang ghế của bàn còn lại.
· Cứ thế HS dịch chuyển sang phải hoặc trái 1 vị trí đến lần thứ 4 là hoàn thành phiếu học tập 2
+ Giai đoạn 3: dựa vào kết quả phiếu học tập thảo luận nhóm 2 bàn (2-3 phút). Mời 1 nhóm cử đại diện báo cáo và tự điều khiển mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung
*Báo cáo, thảo luận
- GV mời bất kì 1-2 HS trình bày kết quả phiếu học tập 1 và tự điều khiển hoạt động mời các bạn khác nhận xét, bổ sung
*Kết luận, nhận định.
- GV nhận xét, đánh giá về nội dung kiến thức mà các nhóm đã đưa ra. GV chốt kiến thức, ghi bảng.
	*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân hoàn thành phiếu học tập, 
- Thảo luận cặp đôi theo yêu cầu của GV tìm ra vấn đề học tập















*Báo cáo, thảo luận
- 1-2 HS trình bày kết quả phiếu học tập 1 và tự điều khiển hoạt động mời các bạn khác nhận xét, bổ sung


	II. QUÁ TRÌNH QUANG HỢP.
- Quang hợp là quá trình thu nhận và chuyển hoá năng lượng ánh sáng, tổng hợp nên các chất hữu cơ từ chất vô cơ như nước, khí carbon dioxide, diễn ra ở tế bào có chất diệp lục, đồng thời giải phóng ra khí oxygen.
- Phương trình tổng quát dạng chữ  của quá trình quang hợp: 

Nước + Carbon dioxide  Chất hữu cơ + Oxygen


HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức tổng quát về quá trình quang hợp ở tế bào, mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
b. Nội dung: 
Câu 1. Cấu tạo ngoài của lá có những đặc điểm nào thích nghi với chức năng hấp thu nhiều ánh sáng?
Câu 2. Tại sao một số cây lá lại có màu vàng hoặc màu đỏ?
Câu 3: Cho các cụm từ: Nước, carbon dioxide, Oxygen, glucose, hóa năng, quang năng. Hãy chọn cụm từ thích hợp trong các cụm từ trên thay cho các dấu hỏi chấm trong bảng:
	Quang hợp
	Quá trình trao đổi chất
	Chất lấy vào
	Chất tạo ra

	
	
	?
	?

	
	Quá trình chuyển hóa năng lượng
	Năng lượng hấp thụ
	Năng lượng tạo thành

	
	
	?
	?


c. Sản phẩm: 
Câu 3: 
	Quang hợp
	Quá trình trao đổi chất
	Chất lấy vào
	Chất tạo ra

	
	
	Nước, carbon dioxide
	Oxygen, glucose

	
	 Quá trình chuyển hóa năng lượng
	Năng lượng hấp thụ
	Năng lượng tạo thành

	
	
	Quang năng
	Hóa năng


d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu câu hỏi, yêu cầu HS đọc nội dung câu hỏi LT và thảo luận cặp đôi để hoàn thành  vào vở trong 10 phút.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Sau 10 phút, GV chụp kết quả bài làm 5 HS nhanh nhất lên màn chiếu và yêu cầu HS chia sẻ kết quả
* Kết luận, nhận định: 
- GV chữa các câu trả lời sai (nếu có). Chốt lại kiến thức.
	* Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS quan sát trên bảng, tiếp nhận nhiệm vụ, dựa vào kiến thức đã học thảo luận cặp đôi để làm bài tập vào vở

- HS trình bày bài làm của mình. HS khác nhận xét, bổ sung.


- HS tự đánh giá câu trả lời của bản thân  dựa trên đáp án GV đưa ra


HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG .
a. Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích các hiện tượng thực tiễn 
b. Nội dung: 
Câu 1. Theo em, những cây có lá tiêu biến (ví dụ cây xương rồng lá biến thành gai) thì có thể quang hợp được không? Vì sao?
Câu 2. Quang hợp có ý nghĩa như thế nào đối với sự sống trên Trái Đất?
Câu 3. Những sinh vật nào có thể quang hợp?
c. Sản phẩm: 
Câu 1: 
- Ở thực vật, tất cả các bộ phận chứa diệp lục của cây như thân non, cành non, lá, quả xanh,… đều có khả năng quang hợp. Do đó, lá chỉ là bộ phận chính thực hiện chức năng quang hợp chứ không phải là bộ phận duy nhất có khả năng quang hợp.
- Cây có lá tiêu biến như cây xương rồng thì vẫn có thể quang hợp được. Vì ở những cây này, thân hoặc cành sẽ có lục lạp (biểu hiện là thân hoặc cành có màu xanh) nên thân hoặc cành sẽ thay lá làm nhiệm vụ quang hợp.
Câu 2: Quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất:
- Quang hợp tạo ra các chất hữu cơ phục vụ đời sống của các sinh vật như làm thức ăn, nơi ở; làm nguyên liệu cho công nghiệp; làm dược liệu;… Không có quang hợp sẽ không có sự tổng hợp chất hữu cơ → tất cả các loài sinh vật sẽ chất
- Quang hợp hấp thụ khí Carbon dioxide và giải phóng khí Oxygen giúp điều hòa không khí, cung cấp Oxygen cho sự sống. Không có quang hợp, tất cả những loài hiếu khí (cần Oxygen cho sự sống) cũng sẽ chết.
Câu 3: Những sinh vật có thể quang hợp là:  Thực vật; Tảo; Một số vi khuẩn như vi khuẩn lam,…
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu câu hỏi trên màn hình, yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi VD vào vở bài tập.
- GV quan sát hỗ trợ khi cần thiết. 
* Báo cáo, thảo luận: 
- Giáo viên gọi một số học sinh lên bảng làm bài tập, các học sinh còn lại nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chữa các câu trả lời sai (nếu có). Chốt lại kiến thức.
	* Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, vận dụng kiến thức đã học, thảo luận và trả lời câu hỏi vào vở


-  HS lên bảng làm bài tập. HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung

- HS tự đánh giá câu trả lời của bản thân  dựa trên đáp án GV đưa ra



oleObject1.bin

oleObject2.bin

image1.png




image2.wmf
¾¾¾®

¸nhs¸ng

diÖplôc


